
Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày 

nhận kết 

I

1 H56.26.44-

250523-0002

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dƣới 

6 tuổi (G22.99.08-250523-

0528)

NGUYỄN THỊ 

OANH

Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0336177

084

26/05/2025 

14:06:38

26/05/2025 

17:00:00

27/05/202

5 08:41:14

2 H56.26.44-

250523-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ 

THỦY

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0346329

076

26/05/2025 

14:27:05

02/06/2025 

14:26:59

26/05/202

5 16:39:10

3 H56.26.44-

250526-0002

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN VĂN 

THỦY

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0983539

646

26/05/2025 

14:47:22

02/06/2025 

14:46:59

26/05/202

5 17:00:27

4 H56.26.44-

250523-0004

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

TRƢƠNG ĐÌNH 

ĐỦ

Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0346329

076

26/05/2025 

14:29:07

02/06/2025 

14:28:59

26/05/202

5 16:39:32

5 H56.26.44-

250526-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ VĂN LONG Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

0379410

739

26/05/2025 

14:59:14

02/06/2025 

14:58:59

26/05/202

5 16:40:29

UBND XÃ HOẰNG TRƢỜNG

Đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lƣợ

ng 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 30/05/2025 



6 H56.26.44-

250528-0003

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dƣới 

6 tuổi (G22.99.08-250528-

4304)

LÊ VIỆT ANH Thôn Hải Sơn, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0396028

997

30/05/2025 

07:37:47

30/05/2025 

17:00:00

7 H56.26.44-

250529-0003

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dƣới 

6 tuổi (G22.99.08-250529-

3534)

ĐỖ TRỌNG CHÍ 

QUÂN

Thôn Vân Hòa, Xã Cát Vân, 

Huyện Nhƣ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

0963358

918

30/05/2025 

07:38:31

30/05/2025 

17:00:00

8 H56.26.44-

250528-0002

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN VIẾT 

HẢI

Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0965762

975

30/05/2025 

07:41:27

06/06/2025 

07:41:00

9 H56.26.44-

250530-0004

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dƣới 

6 tuổi (G22.99.08-250530-

1665)

LÊ NGỌC MINH 

KHUÊ

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0394018

012

30/05/2025 

11:24:23

30/05/2025 

17:00:00

10 H56.26.44-

250530-0008

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dƣới 

6 tuổi (G22.99.08-250530-

2465)

LÊ NHÃ UYÊN THÔN 4, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0812957

152

30/05/2025 

16:53:34

02/06/2025 

17:00:00

II

1 H56.26.44-

250523-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ VINH SN: 21, Đƣờng 510B, Thôn 

Giang Sơn

0973296

117

26/05/2025 

14:20:30

29/05/2025 

14:20:00

26/05/202

5 16:38:35

2 H56.26.44-

250526-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN SƠN THÔN HẢI SƠN 0975717

865

26/05/2025 

14:30:56

29/05/2025 

14:30:00

26/05/202

5 16:40:15

3 H56.26.44-

250528-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN 

CHUNG

thôn đại trƣờng 0964211

735

30/05/2025 

07:40:15

04/06/2025 

07:40:00

III

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch



1 H56.26.44-

250523-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG ĐÌNH 

ĐỦ

Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0346329

076

26/05/2025 

14:30:05

27/05/2025 

14:30:00

26/05/202

5 16:40:00

2 H56.26.44-

250526-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN VĂN 

THỦY

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0983539

646

26/05/2025 

14:48:09

27/05/2025 

14:48:00

26/05/202

5 17:00:45

3 H56.26.44-

250526-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG THỊ 

CHUNG

THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0379410

739

26/05/2025 

14:59:39

27/05/2025 

14:58:59

26/05/202

5 16:40:41

4 H56.26.44-

250527-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0336177

084

30/05/2025 

07:39:07

02/06/2025 

07:39:00

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày 

nhận kết 

1 H56.26.44-

250526-0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

TRANG

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0352531

586

26/05/2025 

14:20:44

27/05/2025 

14:20:00

26/05/202

5 16:00:50

Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lƣợ

ng 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ



2 H56.26.44-

250526-0003

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HỒ HỮU SÂM THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0924562

563

26/05/2025 

14:20:55

27/05/2025 

14:20:00

26/05/202

5 16:00:59

14 H56.26.44-

250526-0009

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƢƠNG THỊ 

HIỀN

THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0989984

638

26/05/2025 

16:23:49

27/05/2025 

16:22:59

27/05/202

5 08:38:42

4 H56.26.44-

250526-0008

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HOA THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0986262

535

26/05/2025 

16:23:58

27/05/2025 

16:22:59

27/05/202

5 08:35:06



5 H56.26.44-

250529-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƢƠNG THỊ 

HIỀN

THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0989984

638

29/05/2025 

14:21:29

30/05/2025 

14:20:59

29/05/202

5 15:03:36

6 H56.26.44-

250529-0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

THÔN THÀNH XUÂN, , , 

Tỉnh Thanh Hóa

0964979

104

29/05/2025 

14:21:37

30/05/2025 

14:20:59

29/05/202

5 15:03:43

7 H56.26.44-

250530-0010

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ NGỌC THÔN VĂN PHONG, , , 

Tỉnh Thanh Hóa

0362252

649

02/06/2025 

07:17:15

03/06/2025 

07:16:59



Trả kết quả





Trả kết quả


